

    
NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 35 – LỚP 5
(13/05/2024 - 17/05/2024)
CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ TIẾNG ANH VỚI GVNN
Các ba/mẹ và các con học sinh thân mến, 
Các ba/mẹ vui lòng xem bảng dưới đây để theo dõi nội dung học tập tuần này của các con nhé !
UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING,
LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?
Tài liệu: TÀI LIỆU BỔ TRỢ BME – KIDs – TIẾNG ANH 5
	Tiết
	Nội dung bài học
	Tài liệu bổ trợ
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	1. Vocabulary (Từ vựng):
- small (nhỏ/ bé) – smaller (nhỏ hơn/ bé hơn), large (rộng) – larger (rộng hơn), noisy (ồn ào) – noisier (ồn ào hơn), busy (tấp nập) – busier (tấp nập hơn)
- beautiful (đẹp), expensive (đắt), exciting (thú vị)
- Hoan Kiem Lake (Hồ Hoàn Kiếm), West Lake (Hồ Tây), Ben Thanh Market (Chợ Bến Thành), Dong Xuan Market (Chợ Đồng Xuân), life in the city (cuộc sống ở thành thị), life in the countryside (cuộc sống ở nông thôn), life in the mountains (cuộc sống ở miền núi), Da Nang (Đà Nẵng), Ho Chi Minh City (Thành phố Hồ Chí Minh)
2. Structures (Cấu trúc câu):
● Which one is smaller, Hoan Kiem Lake or West Lake? (Nơi nào nhỏ hơn, Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm nhỉ?)
- I think Hoan Kiem Lake is. (Tôi nghĩ là Hồ Hoàn Kiếm)
● Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang? (Nơi nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?)
- I think Ha Long City is. (Tôi nghĩ là Thành phố Hạ Long.)
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	1. Intonation (Âm điệu)
2. Vocabulary (Từ vựng): 
peaceful (yên bình), modern (hiện đại), quiet (yên lặng)
Review (Ôn tập): 
Vocabulary (Từ vựng):  small (nhỏ/ bé) – smaller (nhỏ hơn/ bé hơn), large (rộng) – larger (rộng hơn), noisy (ồn ào) – noisier (ồn ào hơn), busy (tấp nập) – busier (tập nập hơn), beautiful (đẹp) – more beautiful (đẹp hơn), expensive (đắt) – more expensive (đắt hơn), Hoan Kiem Lake (Hồ Hoàn Kiếm), West Lake (Hồ Tây), life in the city (cuộc sống thành thị), life in the countryside (cuộc sống nông thôn),  life in the mountains/ Da Nang/ Ho Chi Minh City (cuộc sống miền núi/ Đà Nẵng/ Thành phố Hồ Chí Minh)
3.  Structures (Cấu trúc câu):
● Which one is smaller, Hoan Kiem Lake or West Lake? (Nơi nào nhỏ hơn, Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Tây?)
- I think Hoan Kiem Lake is. (Tôi nghĩ là Hồ Hoàn Kiếm.)
● Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang? (Nơi nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?)
- I think Ha Long City is (Tôi nghĩ là Thành phố Hạ Long.)
● Hoan Kiem Lake is smaller than West Lake. (Hồ Hoàn Kiếm nhỏ hơn Hồ Tây.)
● Da Lat is more beautiful than Hanoi. (Đà Lạt đẹp hơn Hà Nội.)
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* Ghi chú: 
· Các con học thuộc từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc.
· Khuyến khích các con tự luyện viết mỗi từ 2 dòng.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quý Phụ huynh trong việc đồng hành cùng con vui học!
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